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Tóm tắt:  Hiện nay, tính toán khả năng chịu cắt 
của dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574:2012 
tương đối phức tạp đối với cả bài toán thiết kế và 
kiểm tra. Để lập thuật toán đưa vào các phần mềm 
thiết kế kết cấu đòi hỏi các bước và các công thức 
tính toán chịu cắt đơn giản, dễ hiểu hơn. Vì vậy, bài 
báo này xây dựng quy trình tính toán dầm chịu cắt 
theo TCVN 5574: 2012 với các bước và công thức 
đơn giản, dễ sử dụng. Quy trình này có thể dễ dàng 
tích hợp vào các phần mềm thiết kế kết cấu như 
ETABS, SAP 2000,… áp dụng rất tốt cho cả bài 
toán thiết kế và kiểm tra.  

 Abstract: At present, shear analysis of 
reinforced concrete beams based on the 
Vietnamese standard TCVN 5574:2012 is 
considerably complicated for both of the design and 
verification works. To establish the calculation 
algorithm of the shear design integrated into the 
structural analysis software, it is required the 
computational steps and formulation in the simple 
way and easy application. Therefore, this paper 
presents the procedure for the analysis of reinforced 
concrete beams under shear based on TCVN 
5574:2012 with simple formulations that are easily 
understandable and applicable. This procedure can 
be well integrated in structural analysis software 
such as ETABS, SAP 2000 etc., and be a good 
applications for both the design and verification 
works. 

 Từ khóa: Dầm BTCT, khả năng chịu cắt, TCVN 
5574:2012, tính toán chịu cắt. 

 Key word: RC beams, shear analysis, shear 
strength, TCVN 5574:2012. 

 Tính toán và cấu tạo dầm bê tông cốt thép 
(BTCT) chịu cắt theo TCVN 5574:2012 được trình 
bày trong các tài liệu, giáo trình [1, 2], song còn phức 
tạp và khó áp dụng nếu không nắm kỹ quy trình tính 
toán. Chính vì vậy, bài báo này trình bày tính toán chịu 

cắt của dầm BTCT, chỉ bố trí cốt đai không bố trí cốt 
xiên, bê tông sử dụng là loại bê tông thông thường 
(hay bê tông nặng như cách phân loại trong TCVN 
5574: 2012). Các loại dầm cao, dầm có tiết diện thay 
đổi, khu vực thay đổi độ cứng với tiết diện dầm thay 
đổi đột ngột từ tiết diện nhỏ sang tiết diện lớn hơn..., 
không thuộc phạm vi khảo sát của bài báo này.  

1. Kiểm tra điều kiện cần đối với tiết diện dầm 

Xét dầm BTCT chịu cắt như mô tả trong hình 1. 
Đầu tiên, dầm cần được thiết kế để đảm bảo độ bền 
trên dải nghiêng giữa các vết nứt xiên, cụ thể phải 
thỏa mãn điều kiện sau (điều 6.2.3.2, TCVN 5574: 
2012): 
  1 1 0 00.3 0.3 1 0.01w b b b bQ R bh R R bh     (1) 

trong đó: Q  - lực cắt tác dụng lên tiết diện (ngoại lực); 

 0,hb - chiều rộng và chiều cao hiệu dụng (làm 
việc) của tiết diện dầm; 
 bR - cường độ tính toán chịu nén của bê tông; 

 1w  - thường do bài toán thiết kế chưa biết cốt 

đai, thiên về an toàn lấy hệ số 11 w ; 

 1b  - hệ số phụ thuộc vào loại bê tông, với bê 

tông thông thường thì bb R01.011   

Khi không thỏa mãn điều kiện (1), bắt buộc phải 
tăng kích thước tiết diện hoặc cường độ bê tông. 
Sau đó, tiến hành tính toán cốt đai.  

 
Hình 1. Sơ đồ tính toán cốt đai 
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2. Tính toán khả năng chịu cắt của dầm   

Khả năng chịu cắt của dầm đảm bảo độ bền 
theo vết nứt xiên cần tính toán với tiết diện nghiêng 
nguy hiểm nhất theo điều kiện sau (điều 6.2.3.3, 
TCVN 5574:2012): swb QQQ          (2) 

trong đó: bQ  -  khả năng chịu cắt (lực cắt) do bê 

tông chịu; swQ - lực cắt do cốt đai chịu. 

Lực cắt bQ  do bê tông chịu, được xác định theo 
công thức sau [2]:   
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trong đó: 2
02 hbRM btb                       (4) 

 c - chiều dài hình chiếu của tiết diện nghiêng nguy 
hiểm nhất lên phương trục dầm; 22 b đối với bê 
tông thông thường; f - hệ số xét đến ảnh hưởng 
của cánh tiết diện chữ T và chữ I khi cánh nằm trong 
vùng nén, thiên về an toàn lấy 0f ; n - hệ số 
kể đến ảnh hưởng của lực dọc, để đơn giản cũng 
lấy 0n ; btR - cường độ chịu kéo tính toán của 
bê tông. 

Lực cắt swQ , do cốt đai chịu, được xác định như 

sau:   0cqQ swsw            (5) 

trong đó: swq  - nội lực trong cốt đai tính trên một 
đơn vị chiều dài dầm, xác định theo (7); 

  0c  - chiều dài của hình chiếu vết nứt xiên nguy 
hiểm lên trục dọc dầm (hình 1), 0c lấy luôn nhỏ hơn 
hoặc bằng c .  

Điều 6.2.3.3, TCVN 5574: 2012 quy định: “Trong 
công thức xác định bQ  thay giá trị c  bằng 0c  và giá trị 

0c  lấy không lớn hơn 02h và không lớn hơn giá trị c , 
đồng thời 0c  không nhỏ hơn h0 nếu 0hc  . 

(Chú thích: Trong TCVN 5574: 2012 thì 0c  không 
nhỏ hơn 2h0, nhưng trong tiêu chuẩn gốc của Nga 
SNiP 2.03.01-84* [3] mà TCVN 5574: 2012 tham khảo 
khi biên soạn thì 0c  không nhỏ hơn h0. Bài báo này 
đã thay lại cho đúng với tiêu chuẩn Nga gốc “где в 
значение Qb вместо сподставляется с0; 
полученное значение с0 принимается не более 
2h0 и не более значения с, а также не менее h0, 
если с > h0”). 

Có thể đơn giản hóa điều kiện xác định 0c  và c  
như sau:  
a) Trường hợp 00 2hc  thì lấy 0cc   khi tính bQ  

và lấy 0c  để tính swQ ; 

b) Trường hợp 00 2hc  , lấy 0cc   khi tính bQ  

và lấy 00 2hc  khi tính swQ . 
 

Đối với dầm chỉ bố trí cốt đai vuông góc với trục 
dầm, có bước đai s không đổi trong khoảng tiết diện 
nghiêng đang xét c  (hình 1), giá trị 0c  ứng với cực 

tiểu của biểu thức  swb QQ   (vế phải của (2)) xác 
định theo công thức [2]: 
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trong đó: 
s
ARq swsw

sw
.

            (7) 

với swR - cường độ chịu cắt tính toán của cốt đai; 

swA - diện tích tiết diện ngang của cốt đai (bao gồm 
tất cả các nhánh đai). 
Thế 0cc   ( 0c  tính theo (6)) vào (3) để xác định Qb: 

   0b b sw swQ M q c q          (8) 
Thế 0c  từ (6) vào (5) để tính swQ :  

   swbsw qMQ             (9) 

Để tính toán khả năng chịu cắt của dầm thì lực 
cắt do ngoại lực Q  lấy bằng  swb QQ  , thay (8) 
và (9) vào (2), dẫn đến: 

   swbqMQ 2         (10) 

Suy ra: 
b

sw M
Qq
4

2

            (11) 

Thay (11) vào (6) để xác định c0:    

   
Q
Mc b2

0           (12) 

Trường hợp 1: với 00 2hc   hay Q
h
M b 

0

. Lấy 

c bằng c0, c0 xác định theo (12) và swq  theo (11). 

Trường hợp 2:  với 00 2hc 
 
hay Q

h
M b 

0

. 

Theo (8) thì swswb qhqcQ 00 2 , lấy  swb qhQ 02             (13) 

Theo (5) thì swswsw qhcqQ 00 2  , lấy  swsw qhQ 02                      (14) 

Như vậy:    QQQ swb    sẽ tương đương với  Qqh sw 04   
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hay    
04h

Qqsw       (15) 

3. Đề xuất công thức đơn giản tính toán cốt đai 
dầm BTCT 

Căn cứ cơ sở lý thuyết và các công thức đã trình 
bày ở mục 2 trong bài báo này, khả năng chịu cắt của 
dầm BTCT theo TCVN 5574: 2012 chỉ bố trí cốt đai 
vuông góc với trục dầm với bước đai s không đổi, có 
thể được xác định thiên về an toàn như sau: 

+ Trường hợp 1: nếu Q
h
M b 

0

thì 

b
sw M

Qq
4

2

                                                        (16) 

+ Trường hợp 2:       nếu Q
h
M b 

0

 thì 

o
sw h

Qq
4

                                             (17) 

Ngoài ra giá tri qsw cũng phải thỏa mãn điều kiện 
quy định trong TCVN 5574: 2012, cụ thể như sau: 

                                bRq btsw 3.0    (18) 

Sau khi xác định được qsw, lựa chọn bước đai s, 
đường kính cốt đai, số nhánh cốt đai theo các yêu cầu 
cấu tạo quy định trong TCVN 5574:2012. 

4. Ví dụ tính toán 
Tính toán cốt đai cho đối với dầm BTCT có tiết 

diện (bxh) = 200x450mm, h0 = 420mm, bê tông nặng 
B15, cốt đai nhóm A-I có Rsw = 175 MPa, chịu lực cắt 
Q = 96 kN, lấy giống như ví dụ trong [1]. 

Cường độ chịu nén và chịu kéo tính toán của bê 
tông: MPaRMPaR btb 75.0;5.8  . 

a) Kiểm tra điều kiện cần đối với tiết diện dầm:  
 kNbhRRQ bb 196)01.01(3.0 0   

Đảm bảo điều kiện độ bên trên dải nghiêng giữa 
các vết nứt p xiên.  

b) Tính toán cốt đai: 

Mb = 2*0.75*200*420^2 = 52920000 (Nmm)= 52.9 
(kNm). 

Mb/h0 = 52.9/0.420 = 125.95 (kN) > Q = 96 (kN) 
nên qsw được xác định theo công thức (17). 

 420*4
96000

4 0


h
Qqsw = 57.14 (N/mm) 

Kiểm tra điều kiện (18): 0.3Rbtb = 0.3*0.75*200 = 
45 (N/mm) < qsw = 57.14 (N/mm). 

Chọn qsw = 57.14 (N/mm), chọn đai D6, 2 nhánh, 
Asw=3.14*3^2=28.26 (mm2), bước đai 
s=2*175*28.26/57.14= 173 mm. 

Đối với ví dụ này, kết quả tính toán theo kiến 
nghị của bài báo sẽ là qsw = 57.14 (N/mm), theo [1] 
là 37.4 (N/mm) và theo kết quả tính đúng theo 
TCVN 5574: 2012 bằng phần mềm EXCEL là 52 
(N/mm). (Chú thích: kết quả lấy theo [1] là kết quả 
tính toán với biểu đồ lực cắt chịu tải trọng phân bố 
đều với Qmax=96 kN tại vị trí đầu dầm). Kết quả tính 
toán theo ACI 318-02m [4], thì trị số Vs/d tương 
đương với qsw = 113.10 (N/mm) đối với dầm tiết 
diện 200*450 bê tông B15 (f’c=12MPa) chịu lực cắt 
tính toán 96 kN. Như vậy, kết quả tính toán theo 
kiến nghị an toàn hơn so với kết quả tính đúng theo 
tiêu chuẩn nhưng thấp hơn so với kết quả tính toán 
chịu cắt theo ACI 318-02m. Do phá hoại về cắt là 
phá hoại giòn nên thiết kế khả năng chịu cắt theo 
hướng thiên về an toàn với các hệ số an toàn riêng 
lớn hơn so với chịu uốn là dạng phá hoại dẻo (có 
báo trước để có thể chống đỡ hay sơ tán), vì thế 
kiến nghị theo bài báo là có thể chấp nhận được khi 
thiết kế dầm BTCT chịu cắt.  

5.  Kết luận 

Bài báo này đã trình bày quy trình tính toán dầm 
BTCT chịu cắt theo TCVN 5574: 2012 với các công 
thức đơn giản, theo hướng thiên về an toàn, dễ sử 
dụng. Các công thức tính toán này có thể dễ dàng tích 
hợp vào các phần mềm thiết kế kết cấu như ETABS, 
SAP 2000,... dễ áp dụng trong thực hành thiết kế và 
kiểm tra. Các kết quả của bài báo có thể là tài liệu 
tham khảo tốt cho các sinh viên, các kỹ sư xây dựng. 
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